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 ( kỳ 1 năm 2015 - 2016 ) 

TT MSSV Họ và Tên Phay Bào Đúc CNC TB Ghi chú

1 1410052 Đào Đức           Anh        6 7.5 7 8 7.1 
2 1410125 Phạm Văn Hồng     Anh        6 8 7 8 7.3 
3 1410163 Lê Ngọc           Ân         6 8 7 8 7.3 
4 1410165 Lê Thiên          Ân         6 7.5 7 8 7.1 
5 1410210 Nguyễn Đoàn Gia   Bảo        7.5 8 4 7 6.6 
6 1410272 Hoàng Thái        Bình       7.5 7.5 5 9 7.3 
7 1410363 Thái Khánh        Chi        7.5 7.5 7 9 7.8 
8 1410527 Nguyễn Hữu        Du         7.5 8 6 9 4.0 Rớt báo cáo
9 1410580 Nguyễn Hải        Duy        7 8.5 7 6 7.1 
10 1410635 Võ Anh            Duy        7 8.5 6 6 6.9 
11 1410639 Võ Minh           Duy        7 8.5 6 6 6.9 
12 1410644 Vũ Đức Ngọc       Duy        7 8.5 8 6 7.4 
13 1410704 Đoàn Tùng         Dương      7 7.5 8 6 4.0 Rớt báo cáo
14 1410780 Huỳnh Quốc        Đạt        6.5 6.5 8 6 4.0 Rớt báo cáo
15 1410781 Huỳnh Quốc        Đạt        6.5 6.5 8 6 6.8 
16 1410812 Nguyễn Quốc       Đạt        6.5 6.5 7 6 6.5 
17 1410842 Trần Đức          Đạt        6.5 6.5 8 6 6.8 
18 1410915 Dương Văn Quang   Đức        5 7 8 6 6.5 
19 1410907 Phạm Văn          Đương      5 7.5 7 6 6.4 
20 1411046 Hoàng Ngọc        Hải        5 8 6 6 6.3 
21 1411048 Hồ Nhật           Hải        5 8.5 7 6 6.6 
22 1411071 Nguyễn Xuân       Hải        8 8 7 6 7.3 
23 1411026 Hoàng Quốc        Hàn        8 7.5 6 6 6.9 
24 1411141 Nguyễn Phước      Hậu        8 8 7 6 7.3 
25 1411233 Phùng Văn         Hiền       8 7.5 8 6 4.0 Rớt báo cáo
26 1411281 Nguyễn Đức        Hoài       6 8.5 7 5 6.6 
27 1411426 Hoàng Gia         Huy        6 7 8 5 6.5 
28 1411439 Lê Đức            Huy        6 6 8 5 6.3 
29 1411852 Trần Đăng         Khoa       6 7 7 5 6.3 
30 1412090 Nguyễn Thành      Long       6 8 7 5 4.0 Rớt báo cáo
31 1412134 Nguyễn Phạm Hữu   Lộc        6 8.5 6 5 4.0 Rớt báo cáo

32 1412310 Phan Thanh        Minh       6 8.5 7 8 7.4 

33 1412361 Lê Công Thành     Nam        6 7.5 8 8 7.4 

34 1412373 Nguyễn Hữu        Nam        4 8.5 7 8 6.9 

35 1412386 Nguyễn Văn        Nam        3 8 7 5 3.0 Rớt Phay

36 1412437 Trần Trọng        Nghỉa      5 8 7 7 6.8 

37 1412581 Võ Triệu          Nguyên     5 8 6 7 4.0 Rớt báo cáo

38 1412994 Lê Diêu Anh       Phụng      3 8 7 7 3.0 Rớt Phay

39 1413007 Hoàng Hữu Nguyên  Phương     5 8 6 7 6.5 

40 1413119 Vũ                Quang      7.5 8.5 6 7 4.0 Rớt báo cáo

41 1413131 Lê Hoàng          Quân       7.5 8.5 7 7 7.5 

42 1413133 Lê Khả            Quân       7.5 8.5 7 7 7.5 

43 1413209 Nguyễn Văn        Quý        7.5 8.5 7 7 7.5 

44 1413197 Đinh Vũ           Quyền      5.5 8.5 7 7 7.0 



45 21303396 Dương Thanh       Sơn        5.5 8 6 8 6.9 

46 1413305 Nguyễn Hoàng      Sơn        5.5 8.5 7 8 7.3 

47 1413436 Trương Đức        Tâm        5.5 8.5 7 8 7.3 

48 1413555 Huỳnh Thiện       Thành      6.5 7 6 8 6.9 

49 1413646 Lê Nguyễn Hoàng   Thăng      6.5 7 6 5 6.1 

50 1413757 Võ Ngọc           Thiện      6.5 7 7 5 6.4 

51 1413760 Vũ Mạnh           Thiệp      0 0 7 0 0.0 Không báo cáo

52 1413779 Nguyễn Duy        Thịnh      7 7.5 7 6 6.9 

53 1413787 Nguyễn Quốc       Thịnh      7 6 6 6 6.3 

54 1413825 Huỳnh Bá          Thông      7 7.5 8 6 4.0 Rớt báo cáo

55 1413869 Huỳnh Hồng        Thuận      0 4 7 3 0.0 Không báo cáo

56 1414012 Trương Văn        Tích       7 7.5 6 6 6.6 

57 1413973 Bùi Minh          Tiến       7 7 8 9 7.8 

58 1414032 Đặng Văn          Tình       7 6 7 9 7.3 

59 1414026 Bùi Quốc          Tính       7 6 6 6 6.3 

60 1414178 Nguyễn Phát       Triển      0 0 0 0 0.0 Không báo cáo

61 1414174 Nguyễn Quốc Khánh Triều      0 0 0 0 0.0 Không báo cáo

62 1414275 Hồ Nhật           Trung      0 0 0 0 0.0 Không báo cáo

63 1414373 Đoàn Anh          Tuấn       7.5 7 8 5 6.9 

64 1414439 Trần Quốc         Tuấn       7.5 6 7 5 6.4 

65 1414549 Nguyễn Trọng      Tùng       7.5 7 6 5 6.4 

66 1414573 Nguyễn Thanh      Từ         5 7 8 5 6.3 

67 1414989 Nguyễn Hữu        Tưởng      5 7.5 7 8 6.9 

68 1414665 Trần Đức          Việt       5 7.5 6 7 6.4 

69 1414846 Nguyễn Ngọc       ý          5 7 8 5 6.3 

70 1410456 Nguyễn Quang Minh Cường 6.5 7 7 5 6.4 
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